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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

Số: 2429/KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Hương Trà, ngày  5    tháng 7  năm 2021


KẾ HOẠCH
Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về 
thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025”, UBND thị xã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU

1. Phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em

- Chỉ tiêu 1: 100% xã, phường đăng ký xây dựng và đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; 

- Chỉ tiêu 2: Giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống (p/1000) dưới 1; giảm tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống (p/1000) xuống 0,3; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống (p/1000) dưới 0,5.

 - Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 7%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 4,5%; giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi thừa cân béo phì xuống dưới 3% đối với nông thôn và dưới 6,5% đối với thành thị.
- Chỉ tiêu 4: Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt trên 99%; 99% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

- Chỉ tiêu 5: 100% cơ sở giáo dục cho trẻ em có công trình vệ sinh đạt chuẩn.

2. Mục tiêu về bảo vệ trẻ em
- Chỉ tiêu 6: Giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em xuống dưới 1,5%, trong đó trên  95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

- Chỉ tiêu 7: Giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống dưới 6‰.

- Chỉ tiêu 8: Giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi dưới 5‰.
- Chỉ tiêu 9: Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống 450/100.000 trẻ em; giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích dưới 15/100.000 trẻ em.

- Chỉ tiêu 10: Phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời.

- Chỉ tiêu 11: Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, giảm số cuộc tảo hôn dưới 3‰.
- Chỉ tiêu 12: 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh, trong đó có 95% trẻ em được làm giấy khai sinh đúng hạn.

3. Mục tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em
- Chỉ tiêu 13: Trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 99%; hoàn thành chương trình phổ cập đạt trên 99%.

- Chỉ tiêu 14: Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99% và 99% trẻ em hoàn thành cấp tiểu học.

- Chỉ tiêu 15: Tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp trung học cơ sở đạt 95%; phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học cấp trung học cơ sở dưới 0,06%.

- Chỉ tiêu 16: Tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 100% (riêng trẻ em dưới 5 tuổi đạt 0%).

- Chỉ tiêu 17: Phấn đấu tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em đạt 60%.
4. Mục tiêu về sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.
- Chỉ tiêu 18: Phấn đấu trên 85% trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em là nạn nhân bạo lực, xâm hại tình dục.

2. Thực hiện tốt pháp luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo ực xâm hại tình dục trẻ em; cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.
3. Phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp; chú trọng cung cấp dịch vụ tại cơ sở giáo dục và cơ sở y tế.
4. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối với tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); duy trì việc thực hiện hiệu quả cơ chế thông tin, báo cáo ở tất cả các cấp về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển khai thực hiện các chỉ tiêu 1, 6, 8, 10, 18 của Kế hoạch.
- Tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn thị xã; giải quyết, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em, phụ huynh trẻ em và tổ chức đại diện tiếng nói nguyện vọng của trẻ em.

- Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đề cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển của trẻ em.    
- Xây dựng, thực hiện và phát triển các mô hình bảo vệ trẻ em;  phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em về các vấn đề của trẻ em.
- Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về trẻ em, phục vụ tốt công tác thống kê, báo cáo.

 - Duy trì và hoạt động có hiệu quả Quỹ Bảo trợ trẻ em, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo đúng qui định.

2. Phòng Nội vụ

 Chủ trì và phối hợp phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở.

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Hương Trà
- Chủ trì, hướng dẫn triển khai, thực hiện các chỉ tiêu 2,3,4,9 của Kế hoạch.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc khám và hỗ trợ phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật để thực hiện tốt chỉ tiêu 16 của Kế hoạch.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Hướng dẫn triển khai, thực hiện các chỉ tiêu 5, 13, 14, 15, 16 của Kế hoạch.

- Thực hiện các giải pháp để thu hút trẻ mầm non đến trường, tạo điều kiện thu hút trẻ khuyết tật vào học, hòa nhập với trường học công lập; triển khai chính sách, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
- Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh về quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em.
- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh. 
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chỉ tiêu 11, 17 của Kế hoạch.
- Nghiên cứu đề xuất các chính sách và giải pháp về công nghệ thông tin để thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, hình thành văn hóa số cho trẻ em, bảo đảm sự an toàn cho trẻ em khi tham gia môi trường mạng.

6. Phòng Tư pháp
 Hướng dẫn, thực hiện chỉ tiêu 12 của Kế hoạch, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính.
7. Công an thị xã
 Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan trong việc phối hợp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại; phòng ngừa tái phạm, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em để thực hiện tốt chỉ tiêu 7 của Kế hoạch.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Phối hợp với các cơ quan liên quan cân đối nguồn lực, bố trí vốn cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; vận động các nguồn lực ngoài ngân sách cùng tham gia thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Tham mưu UBND thị xã kinh phí thực hiện các hoạt động của theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

9. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn các xã, phường trong quá trình quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em.
10. Ủy ban nhân dân các xã, phường 
- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 5 năm và hàng năm.

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, rà soát việc bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em và phòng ngừa lao động trẻ em; chỉ đạo xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc xâm hại trẻ em trên địa bàn.

11.  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động lồng ghép các chương trình để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu; phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trước ngày 15/7/2021; định kỳ hằng năm (trước ngày 30/11) báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã kết quả thực hiện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thị xã có trách nhiệm đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Lao động - TB&XH thị xã) để có hướng dẫn cụ thể./.
	Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH;
PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT, PCT UBND TX;

- Các đơn vị nêu tại Mục V;

- CVP, các Phó CVP, CVVX;

- Lưu: VT.
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